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các cấp trong tình hình mới. 
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PHẤN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHẢN DAN THÀNH PHỜ 

ỦY BAN NHẢN DẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2022 

CHỈ THỊ 
về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan 

hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 

Thực hiện Kết luận số 114 -KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ 
quan nhà nước các cấp, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan 
hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, trong những năm 
qua, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên 
địa bàn Thành phố được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đã bám sát sự chỉ đạo của 
Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; phương thức hoạt động của các cơ quan 
nhà nước được đổi mới, chú trọng cải cách hành chính, theo hướng vì Nhân dân 
phục vụ, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; phát huy quyền làm 
chủ của Nhân dân; góp phần quan trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ, xây 
dựng và phát triển Thành phố. Tuy nhiên, công tác dân vận trong cơ quan hành 
chính nhà nước, chính quyền các cấp vẫn còn một số hạn chế cần có giải pháp 
khắc phục như: nhận thức của cán bộ, công chức về công tác dân vận có lúc, có 
nơi còn chưa đầy đủ, sâu sắc; công tác dân vận chưa thực sự đi vào chiều sâu; sự 
phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc chưa đảm bảo 
tiến độ theo quy định; công tác kiểm tra, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định 
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kỳ vê công tác dân vận của một số sở ngành, quận, huyện đôi khi còn chậm, chưa 
kịp thời. 

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ vê tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà 
nước, chính quyên các cấp trong tình hình mới; Chương trình hành động số 08-
CTr/HĐ/TU ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy vê thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI vê công tác dân vận và để phát huy những kết 
quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực tốt hơn nữa công tác dân 
vận, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị các cơ quan hành chính nhà nước, chính 
quyên các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt các nội 
dung sau: 

1. Thường xuyên quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của nhà nước vê công tác dân vận trong tình hình mới gắn 
với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố sau đại dịch 
COVID-19; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong 
đó xây dựng nên hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyên, 
chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Hằng năm, 
xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận và thực hiện 
dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị mình với thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác 
dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyên các cấp phải thực sự 
hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất 
nước và hội nhập quốc tế. 

2. Đê cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị vê trách nhiệm 
nêu gương, nghiêm túc thực hiện tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, thực hiện thư cảm ơn, thư xin lỗi; chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ 
sở theo quy định; chủ động rà soát các nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện 
chưa đầy đủ vê dân chủ cơ sở, đê ra các biện pháp khắc phục hạn chế và thực hiện 
hiệu quả hơn. 

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyên, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức 
vê ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; vê vị trí, vai trò, trách nhiệm của 
cơ quan hành chính nhà nước, chính quyên các cấp và cán bộ, công chức, viên 
chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với 
Nhân dân. Cần quan tâm truyên truyên, vận động người dân; chú trọng đổi mới nội 
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dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ 
thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 

4. Tiêp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực 
kinh tê, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với thực hiện Kêt luận số 01-
KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiêp tục thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh". 

5. Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyêt định số 3637/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kê hoạch thực hiện 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành 
của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, 
hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính quyêt liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, 
nhất là trong giải quyêt thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xêp tinh 
gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số; tập trung hoàn 
thiện thể chê của nền hành chính nhà nước theo hướng phát huy dân chủ, công 
khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; 
cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm "Dân biêt, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 
giám sát, dân thụ hưởng". 

6. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy 
vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công 
sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong 
cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", 
"Nghe dân nói", "Nói dân hiểu", "Hướng dẫn dân làm", "Làm dân tin". Tăng 
cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công 
chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân; xâm phạm 
quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. 

7. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiêp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiêp cận 
thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiêp công dân, tăng 
cường, công khai đối thoại tiêp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải 
quyêt đơn thư khiêu nại, tố cáo, kiên nghị, phản ánh của công dân, nhất là những 
vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyêt kịp thời những 
bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. 



6 CÔNG BÁO/Số 31+32/Ngày 01-3-2022 

8. Chủ động phối hợp, tạo điêu kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-
QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị 
ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội"; "Quy định vê việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây 
dựng chính quyên". 

9. Hàng năm, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, 
huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo tình hình thực hiện công tác dân 
vận của chính quyên, thực hiện dân chủ cơ sở 6 tháng (trước ngày 10 tháng 5), năm 
(trước ngày 10 tháng 11) của cơ quan, đơn vị và của ngành, gửi vê Sở Nội vụ Thành 
phố để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo Bộ Nội vụ. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 
Chỉ thị này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 405/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021 • • ' o o • • • • • 1 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 249/TTr-STP-KTrVB 

ngày 20 tháng 01 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần năm 2021 (đính kèm Phụ lục 1, 2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở ban, 
ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 



Phụ lục 1 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2021 • • ' o o • • • 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2021 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1 

q
 N

 
t
ị
 129/2016/NQ-HĐND 

09/12/2016 

Ban hành Quy định về 
chế độ, chính sách và 
các điều kiện bảo đảm 
hoạt động của đại biểu 
Hội đồng nhân dân các 
cấp Thành phố Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2016 -
2021 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
31/2021/NQ-HĐND ngày 
09/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Ban hành quy định 
về chế độ chính sách và các điều 
kiện bảo đảm hoạt động của đại 
biểu hội đồng Dân các cấp tỉnh 
thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 
2021-2026 

20/12/2021 

2 Nghị 
quyết 

27/2017/NQ-HĐND 

07/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung Nghị 
quyết số 129/2016/NQ-
HĐND Ban hành Quy 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
31/2021/NQ-HĐND ngày 
09/12/2021 của Hội đồng nhân 

20/12/2021 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

định về chế đô, chính 
sách và các điều kiện 
bảo đảm hoạt đông của 
đại biểu Hôi đồng nhân 
dân các cấp Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 
2016 - 2021 

dân Thành phố Ban hành quy định 
về chế đô chính sách và các điều 
kiện bảo đảm hoạt đông của đại 
biểu hôi đồng Dân các cấp tỉnh 
thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 
2021-2026 

3 Nghị 
quyết 

03/2019/NQ-HĐND 

11/5/2019 

Quy định mức chi tiền 
thưởng cho giải thưởng 
sáng tạo thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
30/2021/NQ-HĐND ngày 
09/12/2021 của Hôi đồng nhân 
dân Thành phố Quy định mức tiền 
thưởng và mức chi bồi dưỡng cho 
thành viên Ban Tổ chức, thành 
viên các Hôi đồng chấm giải, Tổ 
Chuyên gia và Tổ Thư ký tham 
gia chấm Giải thưởng sáng tạo 
thành phố Hồ Chí Minh 

19/12/2021 

4 Quyết 
định 

02/2003/QĐ-UB 

03/01/2003 

về phê duyệt quy hoạch 
phát triển mạng lưới 
trường học ngành giáo 
dục Thành phố đến năm 
2020. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
31/2021/QĐ-UBND ngày 
06/8/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ Quyết 
định và 01 Chỉ thị của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

16/8/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

5 Quyết 
định 

79/2004/QĐ-UB 

05/4/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dễ phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
6, giai đoạn 2004 - 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

6 Quyết 
định 

129/2004/QĐ-UB 

07/5/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn quận 
Gò Vấp, giai đoạn 2004 
- 2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

7 Quyết 
định 

147/2004/QĐ-UB 

31/5/2004 

Ban hành Quy trình hình 
thành quỹ đất đe đấu giá 
tạo nguồn thu ngân sách 
Thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
38/2021/QĐ-UBND ngày 
15/10/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế 
phối hợp trong hoạt động đấu giá 
quyền sử dụng đất đe giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 
đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

25/10/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

8 Quyết 
định 

173/2004/QĐ-UB 

14/7/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn quận 
Tân Bình, giai đoạn 
2004 - 2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

9 u
ị 

Q
đ

 196/2004/QĐ-UB 

12/8/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
9, giai đoạn 2004 - 2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

10 Quyết 
định 

241/2004/QĐ-UB 

21/10/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn 
huyện Bình Chánh, giai 
đoạn 2004 - 2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

11 

Sý
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 244/2004/QĐ-UB 

26/10/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
8, giai đoạn 2004 - 2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

12 Quyết 
định 

252/2004/QĐ-UB 

16/11/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
4, giai đoạn 2004 - 2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

13 Quyết 
định 

253/2004/QĐ-UB 

16/11/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn quận 
Tân Phú, giai đoạn 2004 
- 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

14 Quyết 
định 

254/2004/QĐ-UB 

16/11/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn quận 
Phú Nhuận, giai đoạn 
2004 - 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

15 
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 255/2004/QĐ-UB 

16/11/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
11, giai đoạn 2004 -
2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

16 Quyết 
định 

258/2004/QĐ-UB 

18/11/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
10, giai đoạn 2004 -
2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

17 

Sý
^ 
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 265/2004/QĐ-UB 

07/12/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
5, giai đoạn 2004 - 2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

18 Quyết 
định 

266/2004/QĐ-UB 

07/12/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn quận 
Thủ Đức, giai đoạn 2004 
- 2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

19 Quyết 
định 

270/2004/QĐ-UB 

08/12/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
2, giai đoạn 2004 - 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

20 

Sý
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 279/2004/QĐ-UB 

15/12/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
7, giai đoạn 2004 - 2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

21 Quyết 
định 

280/2004/QĐ-UB 

15/12/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn quận 
Phú Nhuận, giai đoạn 
2004 - 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

22 Quyết 
định 

319/2004/QĐ-UB 

27/12/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn 
huyện Hóc Môn, giai 
đoạn 2004 - 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

23 u
ị Q
đ

 331/2004/QĐ-UB 

29/12/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn quận 
Bình Thạnh, giai đoạn 
2004 - 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

24 Quyết 
định 

340/2004/QĐ-UB 

31/12/2004 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn 
huyện Nhà Bè, giai đoạn 
2004 - 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

25 Quyết 
định 

02/2005/QĐ-UB 

06/01/2005 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
3, năm 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

26 

Sý
^ 

u
ị 

Q
đ
 03/2005/QĐ-UB 

10/01/2005 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
12, năm 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

27 Quyết 
định 

09/2005/QĐ-UB 

19/01/2005 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn 
huyện Củ Chi, năm 
2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

28 Quyết 
định 

10/2005/QĐ-UB 

19/01/2005 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn 
huyện Cần Giờ, năm 
2005 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

29 

Sý
^ 

u
ị 

Q
đ
 93/2005/QĐ-UB 

09/6/2005 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
1, năm 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

30 Quyết 
định 

103/2005/QĐ-UB 

14/6/2005 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
10, năm 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

31 Quyết 
định 

108/2005/QĐ-UB 

17/6/2005 

Về phê duyệt một số 
ngành nghề thương mại 
và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn Quận 
5, năm 2005. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

32 Quyết 
định 126/2005/QĐ-UB Về phê duyệt một số 

ngành nghề thương mại 
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 

14/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

22/7/2005 và dịch vụ trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội "nhạy 
cảm" dê phát sinh tệ nạn 
xã hội trên địa bàn quận 
Bình Tân, năm 2005. 

04/5/2021 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Uy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

33 Quyết 
định 

50/2006/QĐ-UBND 

05/4/2006 

về ban hành quy chế 
tạm thời về phối hợp 
thực hiện bảo vệ trật tự 
an toàn du lịch trên địa 
bàn trung tâm Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Uy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

34 Quyết 
định 

140/2006/QĐ-UBND 

20/9/2006 
Ban hành Quy chế về 
quản lý và sử dụng Quỹ 
Xóa đói giảm nghèo và 
việc làm Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
50/2021/QĐ-UBND ngày 
15/12/2021 của Uy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế 
quản lý và sử dụng nguồn vốn 
ngân sách địa phương ủy thác qua 
Ngân hàng Chính sách xã hội đê 
cho vay Hô trợ giảm nghèo trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

25/12/2021 

35 Quyết 
định 

172/2006/QĐ-UBND 

30/11/2006 

về ban hành chương 
trình hành động chấn 
chỉnh và nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
3 1/2021/QĐ-UBND ngày 
06/8/2021 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ Quyết 

16/8/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

giáo dục và đào tạo trên 
địa bàn Thành phố. 

định và 01 Chỉ thị của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

36 Quyết 
định 

182/2006/QĐ-UBND 

25/12/2006 

Ban hành Quy định quản 
lý và bảo vệ trụ nước 
chữa cháy trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
23/2021/QĐ-UBND ngày 
13/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy định 
quản lý và bảo vệ trụ nước chữa 
cháy trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

23/7/2021 

37 Quyết 
định 

83/2007/QĐ-UBND 

08/6/2007 

Ban hành Quy định về 
quản lý và điều kiện an 
toàn trong hoạt động 
nuôi, vận chuyển cá sấu 
sống và các loài động 
vật hoang dã nguy hiểm 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 
10/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định 
số 83/2007/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 6 năm 2007 về ban hành 
Quy định về quản lý và điều kiện 
an toàn trong hoạt động nuôi, vận 
chuyển cá sấu sống và các loài 
động vật hoang dã nguy hiểm 

20/5/2021 

38 Quyết 
định 

41/2008/QĐ-UBND 

20/5/2008 

về tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân quận -
huyện. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
24/2021/QĐ-UBND ngày 
19/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Danh mục 
tên gọi và số lượng các cơ quan 

01/8/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

39 Quyết 
định 

08/2010/QĐ-UBND 

01/02/2010 

về ban hành Quy định 
về quản lý, khai thác và 
bảo vệ công trình thủy 
lợi trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
39/2021/QĐ-UBND ngày 
20/10/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy định về 
quản lý, khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

01/11/2021 

40 Quyết 
định 

24/2010/QĐ-UBND 

07/4/2010 

Về việc ban hành Quy 
định vê đấu giá quyên sử 
dụng đất đe giao đất có 
thu tiên sử dụng đất hoặc 
cho thuê đất trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
38/2021/QĐ-UBND ngày 
15/10/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế 
phối hợp trong hoạt động đấu giá 
quyền sử dụng đất đe giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 
đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

25/10/2021 

41 Quyết 
định 

50/2010/QĐ-UBND 
27/7/2010 

về việc bổ sung, bãi bỏ 
các văn bản của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh quy định thủ 
tục hành chính áp dụng 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 1/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 

14/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

tại Ủy ban nhân dân 
quận - huyện trong lĩnh 
vực Văn hóa quần 
chúng, Quảng cáo và 
Nghệ thuật biểu diên 
thuộc chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 

phố Hồ Chí Minh 

42 Quyết 
định 

60/2010/QĐ-UBND 

31/8/2010 

về phân cấp cho Ủy ban 
nhân dân quận, huyện 
quyết định số lượng, bố 
trí các chức danh cán bộ, 
công chức và cán bộ 
không chuyên trách 
phường, xã, thị trấn 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2021/QĐ-UBND ngày 
22/01/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về quy định bố trí số 
lượng và chế độ, chính sách đối 
với cán bộ, công chức phường, xã, 
thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/02/2021 

43 Quyết 
định 

05/2011/QĐ-UBND 

25/01/2011 

Ban hành Quy chế phối 
hợp quản lý Nhà nước 
về vật liệu xây dựng trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
22/2021/QĐ-UBND ngày 
10/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý Nhà nước về vật 
liệu xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

20/7/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

44 Quyết 
định 

23/2011/QĐ-UBND 

14/5/2011 

Về ban hành Kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Thành 
phố lần thứ IX về 
Chương trình cải cách 
hành chính gắn với mục 
tiêu xây dựng mô hình 
chính quyền đô thị giai 
đoạn 2011 - 2015 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
27/2021/QĐ-UBND ngày 
20/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố bãi bỏ các quyết định 
của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

01/8/2021 

45 Quyết 
định 

69/2011/QĐ-UBND 

07/11/2011 

về trợ cấp giảng dạy đối 
với giáo viên dạy hòa 
nhập cho người khuyết 
tật trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
31/2021/QĐ-UBND ngày 
06/8/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ Quyết 
định và 01 Chỉ thị của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

16/8/2021 

46 Quyết 
định 

70/2011/QĐ-UBND 

07/11/2011 

Ban hành chế độ hỗ trợ 
giáo viên dạy giáo dục 
công dân, pháp luật và 
giáo viên kiêm nhiệm 
công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật thuộc 
ngành giáo dục và đào 
tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
31/2021/QĐ-UBND ngày 
06/8/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ Quyết 
định và 01 Chỉ thị của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

16/8/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

47 Quyết 
định 

77/2011/QĐ-UBND 

05/12/2011 

Về giải thể Hội đồng đấu 
giá quyên sử dụng đất 
thành phố, Hội đồng đấu 
giá quyên sử dụng đất 
các quận - huyện và quy 
định vê xử lý chuyển 
tiếp đối với các khu đất 
đấu giá 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
38/2021/QĐ-UBND ngày 
15/10/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế 
phối hợp trong hoạt động đấu giá 
quyền sử dụng đất để giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 
đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

25/10/2021 

48 Quyết 
định 

25/2012/QĐ-UBND 

22/6/2012 

về ban hành Chương 
trình cải cách hành chính 
trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 
2011 - 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
27/2021/QĐ-UBND ngày 
20/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố bãi bỏ các quyết định 
của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

01/8/2021 

49 Quyết 
định 

48/2013/QĐ-UBND 

17/10/2013 

Ban hành quy định về 
trình tự, thủ tục thẩm 
định giá nhà, đất do nhà 
nước quản lý theo giá thị 
trường tại Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
07/2021/QĐ-UBND ngày 
26/4/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy định về 
xác định, thẩm định phương án 
giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật 
kiến trúc trên đất do Nhà nước 
trực tiếp quản lý trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

10/5/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

50 Quyết 
định 

51/2013/QĐ-UBND 

22/11/2013 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Ban Quản lý Đường sắt 
đô thị. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
26/2021/QĐ-UBND ngày 
20/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban Quản 
lý Đường sắt đô thị 

01/8/2021 

51 Quyết 
định 

54/2013/QĐ-UBND 
02/12/2013 

về ban hành quy định 
đánh giá, phân loại cán 
bộ, công chức, viên chức 
hàng năm. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
35/2021/QĐ-UBND ngày 
06/9/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố bãi bỏ Quyết định sô 
54/2013/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 12 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô vê ban hành 
quy định đánh giá, phân loại cán 
bộ, công chức, viên chức hàng 
năm 

16/9/2021 

52 Quyết 
định 

08/2014/QĐ-UBND 
12/02/2014 

Ban hành các định mức 
kinh tế kỹ thuật mô hình 
khuyến nông, khuyến 
ngư trên địa bàn Thành 
phố. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
03/2021/QĐ-UBND ngày 
26/01/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành định mức 
kinh tế kỹ thuật về khuyến nông 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

05/02/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

53 Quyết 
định 

22/2014/QĐ-UBND 

01/7/2014 

Quy định về quản lý 
hoạt động vận tải hành 
khách du lịch đường 
thủy trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
15/2021/QĐ-UBND ngày 
20/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy định về 
quản lý hoạt động vận tải khách 
du lịch đường thủy trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01/6/2021 

54 Quyết 
định 

35/2014/QĐ-UBND 

04/11/2014 

về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy 
định về quản lý, khai 
thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm theo 
Quyết định số 
08/2010/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 02 năm 
2010 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
39/2021/QĐ-UBND ngày 
20/10/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy định về 
quản lý, khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

01/11/2021 

55 Quyết 
định 

33/2015/QĐ-UBND 

06/7/2015 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Lực lượng Kiểm tra Liên 
ngành trong lĩnh vực văn 
hóa, thông tin và phòng, 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
40/2021/QĐ-UBND ngày 
01/11/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Lực lượng 

11/11/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

chống tệ nạn xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực 
văn hóa, thông tin và phòng, 
chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ 
Chí Minh 

56 Quyết 
định 

19/2016/QĐ-UBND 

25/5/2016 

Ban hành quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Thanh tra Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
43/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Thanh tra 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18/12/2021 

57 Quyết 
định 

20/2016/QĐ-UBND 

09/6/2021 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Văn phòng Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
04/2021/QĐ-UBND ngày 
11/03/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

25/3/2021 

58 Quyết 
định 

43/2016/QĐ-UBND 
03/11/2016 

về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Sở Công Thương 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
29/2021/QĐ-UBND ngày 
20/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Sở Công 
Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

01/8/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

59 Quyết 
định 

63/2016/QĐ-UBND 

23/12/2016 

Ban hành Quy chế làm 
việc của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ 2016 -
2021. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
52/2021/QĐ-UBND ngày 
20/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế làm 
việc của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 -
2026 

30/12/2021 

60 Quyết 
định 

09/2017/QĐ-UBND 

22/02/2017 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Sở Giáo duc và Đào tạo 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
14/2021/QĐ-UBND ngày 
18/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Sở Giáo 
duc và Đào tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh 

01/6/2021 

61 Quyết 
định 

18/2018/QĐ-UBND 

25/5/2018 

Ban hành Quy định về 
quản lý thực hiện 
chương trình, dự án đầu 
tư sử dung vốn đầu tư 
công của Thành phố Hồ 
Chí Minh và các quy 
định khác của Ủy ban 
nhân dân Thành phố trái 
với Quyết định này. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
19/2021/QĐ-UBND ngày 
18/6/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy định về 
nhiệm vu, quyền hạn thực hiện 
các chương trình, dự án đầu tư 
công của Thành phố Hồ Chí Minh 

01/7/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

62 Quyết 
định 

44/2018/QĐ-UBND 

14/11/2018 

Quy định về phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
09/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số điều của Quy định 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm theo tại Quyết định 
12/2019/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 5 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố và bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật quy định 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

14/5/2021 

63 Quyết 
định 

03/2020/QĐ-UBND 

16/01/2021 

Quy định về hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2020 
trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
18/2021/QĐ-UBND ngày 
08/6/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Quy định về hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2021 trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

18/6/2021 

64 Chỉ thị 
16/2005/CT-UBND 

17/6/2005 

về tập trung tăng cường 
thực hiện công tác quốc 
phòng trên địa bàn thành 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
2192/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 
của Ủy ban nhân dân Thành phố 

16/6/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản 

65 Chỉ thị 
23/2011/CT-UBND 

12/7/2011 

về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa vật 
liệu xây dựng trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
22/2021/QĐ-UBND ngày 
10/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý Nhà nước về vật 
liệu xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

20/7/2021 

66 Chỉ thị 
04/2013/CT-UBND 

28/01/2013 

về tăng cường sử dung 
vật liệu xây không nung 
trong các công trình xây 
dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
22/2021/QĐ-UBND ngày 
10/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý Nhà nước về vật 
liệu xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

20/7/2021 

67 Chỉ thị 
14/2013/CT-UBND 

20/8/2013 

về quản lý các nguồn tài 
trợ cho các cơ sở giáo 
duc trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
31/2021/QĐ-UBND ngày 
06/8/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ Quyết 
định và 01 Chỉ thị của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

16/8/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 



B. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, • • 7 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1 Chỉ thị 
18/2008/CT-UBND 

16/9/2008 

về triển khai thực hiện Nghị 
định số 66/2008/NĐ-CP ngày 
28 tháng 5 năm 2008 của Chính 
phủ về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
4855/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc bãi bỏ 
chỉ thị của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

31/12/2020 

2 Chỉ thị 
13/2010/CT-UBND 

10/5/2010 

về việc triển khai thi hành Luật 
Trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
4855/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc bãi bỏ 
chỉ thị của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

31/12/2020 

3 Chỉ thị 
22/2011/CT-UBND 

11/6/2011 

về tăng cường công tác tuyên 
truyền, phối hợp và hỗ trợ cho 
hoạt động của Thừa phát lại. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1211/QĐ-UBND ngày 
07/4/2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc bãi bỏ 
văn bản 

07/4/2020 

4 Chỉ thị 29/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện các Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/12/2020 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

29/8/2011 biện pháp đê quản lý, bảo vệ và 
phát triên các loài động vật 
hoang dã trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

4855/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc bãi bỏ 
chỉ thị của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

5 Chỉ thị 
33/2011/CT-UBND 

01/11/2011 

về tăng cường thực hiện các 
giải pháp trọng tâm bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, thực hiện Nghị quyết số 
88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 
năm 2011 của Chính phủ. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
3778/QĐ-UBND ngày 
12/10/2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc bãi bỏ 
văn bản 

15/10/2020 

6 Chỉ thị 
11/2014/CT-UBND 

13/6/2014 

về tổ chức quán triệt , triên 
khai thực hiện nghi định số 
60/2013/NĐ-CP ngày 
19/6/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết khoản 3 Điều 63 
Bộ luật Lao động về thực hiện 
dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1521/QĐ-UBND ngày 
07/5/2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc bãi bỏ 
văn bản 

07/5/2020 

7 Chỉ thị 
23/2014/CT-UBND 

09/9/2014 

về tăng cường công tác quản lý 
sử dụng và thải bỏ túi ni long 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
4855/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc bãi bỏ 

31/12/2020 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, • • 7 

ngưng hiệu 
lực 

Minh. chỉ thị của Uy ban nhân dân 
Thành phố 

8 Chỉ thị 
10/2015/CT-UBND 

11/6/2015 

về tăng cường công tác đảm 
bảo an ninh trật doanh nghiệp 
nhà trường trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh trong tình 
hình mới 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
4309/QĐ-UBND ngày 
24/11/2020 của Uy ban nhân 
dân Thành phố về việc bãi bỏ 
văn bản 

24/11/2020 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ 
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Phụ lục 2 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực MỘT PHẦN 

1 Nghị 
quyết 

31/2013/NQ-HĐND ngày 
10/12/2013 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về điều chỉnh 
một số chế độ, chính sách hỗ 
trợ cho đối tượng người cai 
nghiện ma túy, người sau cai 
nghiện, bệnh nhân Bệnh viện 
Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã 
hội và trại viên Khu điều trị 
phong Bến Sắn do Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Sở Y 
tế và Lực lượng Thanh niên 
xung phong Thành phố quản lý 

Khoản 3, Khoản 4 
Điều 1 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
20/2021/NQ-HĐND ngày 
19/10/2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về tăng mức chuẩn trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo 
trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/11/202 
1 



STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

2 Nghị 
quyết 

01/2014/NQ-HĐND ngày 
14/06/2014 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về hỗ trợ giáo 
dục mầm non Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Điểm c khoản 4.2 
Điều 2 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 
số 01/2021/NQ-HĐND ngày 
23/3/2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố sửa đổi, bổ sung điểm c 
khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết 
số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 
tháng 6 năm 2014 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về hỗ trợ giáo 
dục mầm non Thành phố Hồ Chí 
Minh 

23/3/2021 

3 Nghị 
quyết 

04/2017/NQ-HĐND ngày 
06/7/2017 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về chính sách 
thu hút giáo viên mầm non trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Khoản 1 và khoản 2 
Điều 1 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 
số 04/2021/NQ-HĐND ngày 
23/3/2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 1 
và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 
04/2017/NQ- HĐND ngày 06 tháng 
7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 
thành phố về chính sách thu hút 
giáo viên mầm non trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

23/3/2021 

4 Nghị 
quyết 

17/2019/NQ-HĐND ngày 
09/12/2019 của Hội đồng nhân 

Khoản 1 Điều 1 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 
số 13/2021/NQ-HĐND Ngay 

24/8/2021 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

dân Thành phố Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy định 
về chi thu nhập tăng thêm cho 
cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc khu vực quản lý nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội và đơn vị sự 
nghiệp công lập do Thành phố 
quản lý ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 03/2018/NQ-
HĐND ngày 16 tháng 3 năm 
2018 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố. 

24/8/2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Sửa đổi khoản 1, Điều 1 
Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định về chi thu nhập tăng thêm cho 
cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
khu vực quản lý nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
và đơn vị sự nghiệp công lập do 
Thành phố quản lý ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-
HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 
của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

5 Nghị 
quyết 

02/2020/NQ-HĐND ngày 
27/3/2020 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về công tác 
phòng, chống dịch covid-19 và 
cho chủ trương về một số chế 
độ để phục vụ công tác phòng, 
chống dịch covid-19; hỗ trợ 
người lao động bị tác động bởi 
dịch covid-19 trên địa bàn 

Khoản 1 Điều 2 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
09/2021/NQ-HĐND ngày 
25/6/2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về một số chế độ chính 
sách đặc thù, phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ 
người dân bị tác động bởi dịch 
Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ 

25/6/2021 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

Thành phố Hồ Chí Minh Chí Minh 

6 Nghị 
quyết 

10/2020/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về ban hành 
mức thu phí sử dụng công trình 
kết cấu hạ tầng, công trình dịch 
vụ tiện ích công cộng trong khu 
vực cửa khẩu cảng biển trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 5 Điều 1 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 
số 11/2021/NQ-HĐND ngày 
25/6/2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung 
Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 
10/2020/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về ban hành mức thu phí 
sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, 
công trình dịch vụ tiện ích công 
cộng trong khu vực cửa khẩu cảng 
biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

01/7/2021 

7 Nghị 
quyết 

11/2021/NQ-HĐND ngày 
25/6/2021 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về việc sửa đổi, 
bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị 
quyết số 10/2020/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2020 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về ban 
hành mức thu phí sử dụng công 
trình kết cấu hạ tầng, công trình 

Điều 1 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 
số 18/2021/NQ-HĐND ngày 
19/10/2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 Nghị quyết số 11/2021/NQ-
HĐND ngày 25/6/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về việc 
sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 
Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND 

19/10/202 
1 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

dịch vụ tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu cảng 
biển trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về ban hành mức thu 
phí sử dụng công trình kết cấu hạ 
tầng, công trình dịch vụ tiện ích 
công cộng trong khu vực cửa khẩu 
cảng biển trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

8 Quyết 
định 

20/2007/QĐ-UBND ngày 
09/02/2007 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy định về cung cấp, sử dụng 
nước và bảo vệ công trình cấp 
nước trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Điều 1, 2, 3, 4, 6, 9, 
12, 13, 14, 15, 29, 30, 
31, 42, 51, 52, 53, 54 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND ngày 
20/01/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định về cung cấp, sử 
dụng nước và bảo vệ công trình cấp 
nước trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 
định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 
09 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

01/02/202 
1 

9 Quyết 
định 

35/2016/QĐ-UBND ngày 
16/9/2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Quy định về 
mức thu tiền và quản lý sử dụng 
khoản tiền bảo vệ, phát triển đất 

1. Bổ sung Điều 3a; 

2. Sửa đổi, bổ sung 
Khoản 2 Điều 4; 

3. Bổ sung cụm từ 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 
số 36/2021/QĐ-UBND ngày 
06/9/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố sửa đổi, bổ sung một số 
điều Quyết định số 35/2016/QĐ-

16/9/2021 
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STT 

rr /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

trồng lúa khi chuyên từ đất 
chuyên trồng lúa nước sang sử 
dụng vào mục đích phi nông 
nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

"thành phố Thủ Đức " 
vào cụm từ "quận -
huyện " thành "quận -
huyện, thành phố Thủ 
Đức" 

UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân Thành phố 
quy định về mức thu tiền và quản lý 
sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát 
triên đất trồng lúa khi chuyên từ đất 
chuyên trồng lúa nước sang sử dụng 
vào mục đích phi nông nghiệp trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

10 Quyết 
định 

36/2017/QĐ-UBND ngày 
17/8/2017 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Ban hành Quy định 
phối hợp giải quyết thủ tục giao 
đất, cho thuê đất, chuyên mục 
đích sử dụng đất; đăng ký đất 
đai, tài sản khác gắn liền với 
đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung: 

- Điêm a, khoản 3, 
Điều 3; 

- Khoản 4 Điều 1; 

- Khoản 2, Điều 6; 

- Điêm i, k khoản 1, 
Điều 8; 

- Điêm a, b khoản 7, 
Điều 8; 

- Điều 11; 

- Khoản 1, Điều 13; 

2. Thay thế: Các thủ 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 
số 08/2021/QĐ-UBND ngày 
29/4/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định phối hợp giải 
quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, 
chuyên mục đích sử dụng đất; đăng 
ký đất đai, tài sản khác gắn liền với 
đất; cấp, cấp đối, cấp lại Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất trên địa bàn Thành phố ban 
hành kèm theo Quyết định số 
36/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

10/5/2021 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

tục hành chính tại 
Phần II của Phụ lục 
ban hành kèm theo 
Quyêt định này thay 
thê các thủ tục hành 
chính số 7, 8, 10, 15, 
17, 25, 26, 27, 28, 29, 
31 tại Mục A Phần II 
của Phụ lục 

Thành phố Hồ Chí Minh 

11 Quyết 
định 

38/2018/QĐ-UBND ngày 22 
tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Ban hành 
Quy định về giá tối đa đối với 
dịch vụ thu gom, vận chuyển 
rác thải sinh hoạt sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước 
và giá tối đa dịch vụ xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước 

- Sửa đổi, bổ sung: 
Điều 3; 

- Sửa đổi cụm từ "Ủy 
ban nhân dân quận, 
huyện" thành "Ủy ban 
nhân dân cấp huyện"; 

- Sửa đổi cụm 
từ ' 'trên địa bàn quận-
huyện" thành "trên 
địa bàn quản lý của 
Ủy ban nhân dân cấp 
huyện" 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 
số 20/2021/QĐ-UBND ngày 
18/6/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của quy định về giá tối đa 
đối với dịch vụ thu gom, vận 
chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước và 
giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước ban hành kèm theo 
tại Quyết định số 38/2018/QĐ-
UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân Thành phố 

16/7/2021 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

12 Quyết 
định 

12/2019/QĐ-UBND ngày 
17/5/2019 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung: 
Điều 4, 5; điểm a, 
điểm đ khoản 1 Điều 
6; điểm b khoản 2 
Điều 6; điểm c khoản 
2 Điều 6; khoản 3 
Điều 6; điểm a khoản 
1 Điều 9; Điều 10; 
điểm d khoản 1 Điều 
18; điểm b khoản 1 
Điều 19; điểm b 
khoản 2 Điều 19; 
điểm b khoản 1 Điều 
20; khoản 13 Điều 23; 
khoản 7 Điều 23; 
khoản 24 Điều 23; 
khoản 2, 3 Điều 24; 
khoản 1 Điều 25; 
Điều 32; khoản 12, 16 
Điều 33; khoản 11, 16 
Điều 34. 

2. Bãi bỏ nội dung 
điểm a, điểm b, điểm 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 
số 09/2021/QĐ-UBND ngày 
04/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số điều của Quy định quản 
lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo tại Quyết định 
12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố và bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật quy định phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

14/5/2021 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy định 
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

c khoản 3 Điều 23. 

3. Sửa cụm từ: 

- Cụm từ "Ủy ban 
nhân dân quận, 
huyện" được sửa đổi, 
bổ sung thành "Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện"; 

- Cụm từ "trên địa bàn 
quận, huyện" được 
sửa đổi, bổ sung thành 
"trên địa bàn quản lý 
của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện". 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2022 

CHỈ THỊ 
về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã lan truyền trên diện rộng, tốc độ lây nhiễm 
nhanh, diễn biến phức tạp đã gây nhiều tổn thất, tác động đến mọi mặt của các lĩnh 
vực đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư, các hoạt động cộng 
đồng doanh nghiệp, đời sống của người dân, tác động trực tiếp đến tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của của cả nước nói chung và Thành phố nói riêng. Trong điều 
kiện chịu ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, nhưng với 
sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các lực lượng tuyến đầu và Nhân dân đã 
phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng tâm đoàn kết, hết sức cố gắng, đồng lòng triển 
khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tích cực phòng, chống dịch COVID-19, cơ bản 
kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì hoạt động kinh tế - văn hóa - xã 
hội đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Thành phố đã hoàn thành 14/29 
chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng trưởng kinh tế Thành phố ước giảm 6,78% so với cùng 
kỳ (đây là năm đầu tiên Thành phố tăng trưởng âm). Mặc dù kinh tế Thành phố năm 
2021 tăng trưởng âm nhưng vẫn có nhiều điểm sáng rất đáng trân trọng như: Tổng 
thu ngân sách Nhà nước đạt 104,5% so với dự toán, tổng huy động vốn của các tổ 
chức tín dụng ước tăng 7,5%, tổng dư nợ tín dụng ước tăng 10,7%, đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài thu hút khoảng 7,23 tỷ USD tăng 38,48% so với cùng kỳ. 

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Để thực hiện có hiệu quả các 
mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp 
theo, với tinh thần "Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở 
thành đô thị thông minh, hiện đại"; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chương trình 
trọng điểm, chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 
XI đề ra, chủ đề năm 2022 của Thành phố: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
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hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải 
thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp ". 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn 
thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, Tổng 
công ty, công ty thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành 
phố tổ chức phát động thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Tiêp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 
34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 

12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới công tác thi đua, khen 
thưởng; tổ chức triển khai phong trào thi đua với nội dung tiêu chí thi đua phù hợp 
tình hình thực tê của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiêp tục triển khai thực hiện có 
hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào 
thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người 
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 
triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", phong trào 
thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kêt chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và 
chiên thắng đại dịch COVID-19,... 

2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kêt, sáng tạo của các tầng 
lớp nhân dân Thành phố gắn với việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi mục 
tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tê - xã hội năm 2022. Tập trung thực hiện linh 
hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh 
tê xã hội theo Nghị quyêt số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 
về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19", từng 
bước phục hồi, phát triển kinh tê - xã hội an toàn, chắc chắn. Nâng cao chất lượng 
phong trào thi đua gắn với triển khai, tăng tốc, quyêt liệt, thực hiện hiệu quả 14 
Chương trình đột phá phát triển Thành phố theo Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ Thành 

phố lần thứ XI. Các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ 
ràng để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và 
sự hưởng ứng tích cực của quần chúng Nhân dân. 

3. Tập trung triển khai Đề án Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng 
tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030; Kê hoạch tuyên dương "Những 

tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố 
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Lần thứ 5 - Năm 2022; phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm của Thành phố gắn 

với các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại Thành phố; phong 

trào thi đua thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa"; thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ 

Thảnh ủy về Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra 

đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước"; Chỉ thị số 23-CT/TU 

ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị; Cuộc vận động "Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ 

trang và các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt và giai đoạn trên các lĩnh 

vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, khoa học - kỹ 

thuật, quốc phòng - an ninh, đối ngoại,... 

4. Chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 09 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách 

hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường 

ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên phát triển công nghệ số trong đổi mới sáng tạo, 

trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 

chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành 

chính cấp tỉnh (PAR INDEX) nhằm nâng cao hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu công 

khai, minh bạch, thuận tiện, thân thiện, hiện đại, gắn với thực hiện có hiệu quả cơ chế 

Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội và các Nghị 

quyết 

đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, tạo động lực để Thành phố phát 

triển nhanh, bền vững. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân 

tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố, 

khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn 

kết, khát vọng phát triển đất nước, phát triển Thành phố, tạo nguồn lực nội sinh và 
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động lực đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Phát hiện, tuyên truyền 

nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình, giải pháp 

sáng tạo, nhằm tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua, phong trào hành động 

cách mạng của quần chúng nhân dân trên địa bàn Thành phố. 

6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai 

trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các 

cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động phong trào thi đua để 

phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, 

công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng cho 

cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng 

tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất. 

7. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua từ 

Thành phố đến cơ sở, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động và sinh hoạt chuyên đề thích ứng với tình hình dịch 

COVID-19 nhằm chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp sáng tạo, cách làm hay, tạo 

sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của Thành phố và cơ quan, đơn vị, địa 

phương, doanh nghiệp. 

8. Tổ chức thực hiện: 

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân 

dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, Tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị 

thuộc Thành phố, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị trên tinh 

thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và 

biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá 

nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; báo cáo định kỳ tiến độ 

thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định về ủy ban nhân dân Thành 

phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)). 

b) Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể chính 

trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, 

chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tích cực tham 

gia hưởng ứng các phong trào thi đua của Thành phố. Tăng cường công tác tuyên 
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truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng 
phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các công trình, mô hình và nhân tố 
mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tấm gương thầm lặng mà cao cả 
nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và đề nghị cấp trên khen 

thưởng theo quy định. 

c) Cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp phối hợp tổ 
chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng công sở văn 
minh sạch đẹp, an toàn; vận động nhân dân tích cực xây dựng khu phố, ấp văn hóa 
góp phần xây dựng "Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt văn minh, hiện 
đại, nghĩa tình". 

d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố và địa phương đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động 
nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; kịp thời nêu gương người tốt, việc 

tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của 
Thành phố trên các chuyên trang, chuyên mục của báo chí, Đài Truyền hình Thành 
phố, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố. 

đ) Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phốxây dựng kế 
hoạch triển khai nội dung giao ước thi đua năm 2022 và tổ chức các hoạt động cụm, 
khối thi đua theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai phong 
trào thi đua, công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị 
thành viên thuộc cụm, khối thi đua, các cụm, khối thi đua trực thuộc, báo cáo định kỳ 

sơ kết 6 tháng và tổng kết năm theo quy định. 

e) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tổ chức triển khai và theo dõi 
việc thực hiện Chỉ thị; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo 
cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong 
trào thi đua của các cơ quan, đơn vị cho Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố 
theo quy định; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố thẩm định thành tích 
để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp 
thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong 
phong trào thi đua của Thành phố. 



50 CÔNG BÁO/Số 31+32/Ngày 01-3-2022 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, các cơ 
quan, đơn vị, Tổng công ty, công ty thuộc Thành phố, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ 
thị, báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kêt năm cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông 
qua Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ))./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 334/QĐ-UBND Quận 5, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 
Quận 5 hết hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5 còn hiệu lực năm 2021 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 
năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 về tổ chức 
chính quyền đô thị tại thành phô Hồ Chí Minh; Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 
29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 
131/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 5 tại Tờ trình số 03/TTr-TP-
KTRSVB ngày 17 tháng 01 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 hết hiệu lực toàn bộ; Danh mục 34 văn bản 
quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5 còn hiệu lực 
năm 2021. 

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm niêm yết các 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận và đăng tải trên 
Trang thông tin điện tử Quận 5. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; Thủ trưởng các phòng, ban 
chuyên môn thuộc quận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

T rương Minh Kiều 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU Lực 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Quận 5) 

Số 
TT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày 
tháng năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

1 t ế
h
 3 S 

Số 05/2009/QĐ-
UBND ngày 
01/09/2009 

Điều 2 
Quyết định số 
01/2021/QĐ-
UBND ngày 
18/01/2021 

Thay thế theo Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2021 25/01/2021 

Tổng số: 01 văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU Lực 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Quận 5) 

Số 
TT 

Số, ký hiệu; ngày 
tháng năm ban 
hành văn bản 

Trích yếu nội dungcủa 
văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực Lĩnh vực 

2 Nghị 
quyết 

Số 11/2006/NQ-
HĐND ngày 
21/11/2006 

về công nhận kết quả phân 
loại đơn vị hành chính cấp 

Phường 
21/11/2006 HĐND 

3 Nghị 
quyết 

Số 05/2007/NQ-
HĐND ngày 
17/07/2007 

về lập kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm (2006-2010), 

quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2010 và định hướng 

đến năm 2020 của Quận 5. 

17/07/2007 HĐND 

4 Nghị 
quyết 

Số 01/2009/ NQ-
HĐND ngày 
21/04/2009 

về Tổng kết hoạt động 
HĐND Quận 5 khóa IX 
nhiệm kỳ 2004- 2009. 

21/04/2009 HĐND 

5 Quyết 
định 

Số 2827/2002/QĐ-
UB ngày 

27/06/2002 

V/v ban hành quy chế Giải 
truyền thống nhà giáo 

Quận 5 
27/06/2002 GDĐT 

6 Quyết 
định 

Số 6852/2002/QĐ-
UB ngày 

23/12/2002 

V/v ban hành quy chế tạm 
thời về tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm Hỗ trợ 
phát triển kinh tế và cung 

ứng lao động Quận 5 

23/12/2002 NV 

7 Quyết 
định 

Số 29/2006/QĐ-UB 
ngày 25/07/2006 

v/v ban hành Quy chế về 
tổ chức hoạt động của Ban 
Biên tập thông tin điện tử 

Quận 5 

01/08/2006 NV- VP 
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8 Quyết 
đinh 

Số 30/2006/QĐ-UB 
ngày 12/09/2006 

V/v ban hành Quy định 
quản lý, sử dụng mạng và 

các dịch vụ cơ bản trên 
mạng vi tính Quận 5 

19/09/2006 VP 

9 Quyết 
đinh 

Số 31/2006/QĐ-UB 
ngày 12/09/2006 

V/v ban hành Quy định về 
trình tự giải quyết các văn 
bản hành chính, chế độ báo 

cáo của các đơn vị thuộc 
quận và Ủy ban nhân dân 

15 phường 

19/09/2006 NV- VP 

10 Quyết 
đinh 

Số 04/2007/QĐ-
UBND ngày 
12/03/2007 

Ban hành Quy chế tổ chức 
các cuộc họp của Ủy ban 

nhân dân Quận 5 
19/03/2007 VP 

11 Quyết 
đinh 

Số 09/2009/QĐ-
UBND ngày 
17/12/2009 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Bệnh 

viện Quận 5 
24/12/2009 NV 

12 Quyết 
đinh 

Số 03/2010/QĐ-
UBND ngày 
05/02/2010 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Ban Quản 

lý đầu tư xây dựng công 
trình Quận 5 

12/02/2010 NV 

13 Quyết 
đinh 

Số 06/2010/QĐ-
UBND ngày 
09/06/2010 

Ban hành Quy chế làm việc 
của Ủy ban nhân dân Quận 

5 
16/06/2010 NV 

14 Quyết 
đinh 

Số 07/2010/QĐ-
UBND ngày 
31/08/2010 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 

Trung tâm Văn hóa Quận 5 
07/09/2010 NV 

15 Quyết 
đinh 

Số 01/2011/QĐ-
UBND ngày 
23/03/2011 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng 

Kinh tế Quận 5 
30/03/2011 KT 

16 Quyết 
đinh 

Số 02/2011/QĐ-
UBND ngày 
07/07/2011 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Tài chính 

- Kế hoạch Quận 5 
14/07/2011 TCKH 

17 Quyết 
đinh 

Số 03/2011/QĐ-
UBND ngày 
18/08/2011 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng 
Quản lý đô thị Quận 5 

25/08/2011 QLĐT 

18 Quyết 
đinh 

Số 04/2011/QĐ-
UBND ngày 

Bãi bỏ văn bản do Ủy ban 
nhân dân Quận 5 ban hành 05/10/2011 TP 
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28/09/2011 

19 Quyết 
định 

Số 01/2012/QĐ-
UBND ngày 
24/08/2012 

Bãi bỏ văn bản không còn 
phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành 
31/08/2012 TP 

20 Quyết 
định 

Số 01/2013/QĐ-
UBND ngày 
07/06/2013 

Bãi bỏ văn bản. 14/06/2013 TP 

21 Quyết 
định 

Số 02/2013/QĐ-
UBND ngày 

13/9/2013 

Ban hành quy chế Giải 
truyền thống Trần Văn 

Kiểu 
20/9/2013 NV 

22 Quyết 
định 

Số 01/2014/QĐ-
UBND ngày 
10/02/2014 

Quy chế quản lý hồ sơ điện 
tử Cán bộ công chức - viên 
chức trên địa bàn Quận 5 

17/02/2014 NV 

23 Quyết 
định 

Số 02/2014/QĐ-
UBND ngày 
03/03/2014 

Quy chế văn hóa công sở 
tại các cơ quan hành chính 
nhà nước trên địa bàn Quận 

5 

10/03/2014 NV 

24 Quyết 
định 

Số 01/2015/QĐ-
UBND ngày 
09/02/2015 

Quy chế phối hợp thực 
hiện Nghị quyết số 

56/2012/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ giữa Ủy ban 
nhân dân Quận 5 với Hội 
liên hiệp phụ nữ Quận 5 

16/02/2015 NV 

25 Quyết 
định 

Số 02/2015/QĐ-
UBND ngày 
24/02/2015 

Quy chế tổ chức, hoạt động 
của Đội Quản lý trật tự đô 

thị Quận 5 
01/03/2015 NV-

QLĐT 

26 Quyết 
định 

Số 01/2017/QĐ-
UBND ngày 

12/5/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng 

Nội vụ Quận 5 
19/5/2017 NV 

27 Quyết 
định 

Số 02/2017/QĐ-
UBND ngày 

05/7/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Thanh tra 

Quận 5 
12/7/2017 TTr 

28 Quyết 
định 

Số 01/2018/QĐ-
UBND ngày 
01/03/2018 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Quận 5 

08/03/2018 GDĐT 
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29 Quyết 
định 

Số 02/2018/QĐ-
UBND ngày 
08/03/2018 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của Văn 
phòng Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân Quận 

5 

15/03/2018 VP 

30 Quyết 
định 

Số 03/2018/QĐ-
UBND ngày 
02/04/2018 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 

Phòng Tài nguyên và Môi 
trường Quận 5 

09/04/2018 TNMT 

31 Quyết 
định 

Số 04/2018/QĐ-
UBND ngày 
25/07/2018 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 

Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội Quận 5 

06/08/2018 LĐ 

32 Quyết 
định 

Số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 

03/5/2019 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Y 

tế Quận 5 
10/5/2019 YT 

33 Quyết 
định 

Số 01/2020/QĐ-
UBND ngày 
23/12/2020 

về việc bãi bỏ văn bản 31/12/2020 TP 

34 Quyết 
định 

Số 02/2020/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2020 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Tư 

pháp Quận 5 
08/01/2021 TP 

35 Quyết 
định 

Số 01/2021/QĐ-
UBND ngày 
18/01/2021 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng 
Văn hóa và Thông tin 

Quận 5 

25/01/2021 VHTT 

Tổng số: 34 văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 556/QĐ-UBND Quận 6, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2021 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 
tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
về quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn sô 50 /TP ngày 
17 tháng 01 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng Phòng Tư pháp 
quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 
phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Thị Thanh Thảo 

2 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6) 

Số 
TT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu 

nội dung của văn bản 

Lý do 
hết hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

01 Quyết 
định 

07/2008/QĐ-
UBND Ngày 
12/6/2008 

Sắp xếp tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6. 

Căn cứ Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
quận 6 về bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân quận 6 

18/12/2021 

02 Quyết 
định 

02/2009/QĐ-UBND 
Ngày 21/01/2009 

Ban hành Quy chế phát 
ngôn và cung cấp thông tin 
cho báo chí trên địa bàn 
quận 6. 

Căn cứ Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
quận 6 về bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân quận 6 

18/12/2021 

03 Quyết 
định 

15/2009/QĐ-
UBND Ngày 
28/7/2009 

Ban hành Quy chế tuyển 
dụng, điều động cán bộ, 
công chức và bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, từ chức, miễn 

Căn cứ Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
quận 6 về bãi bỏ văn bản quy 

18/12/2021 



Số 
TT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu 

nội dung của văn bản 

Lý do 
hết hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

nhiệm cán bộ, công chức 
lãnh đạo. 

phạm pháp luật của Uy ban nhân 
dân quận 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

to 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

BAN HÀNH CÒN HIỆU Lực NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND-TP ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

1 Nghị 
quyết 

19/2006/N Q-HĐND 
Ngày 20/12/2006 

về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa 
bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số 
159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 
của Chính phủ 

27/12/2006 

2 Nghị 
quyết 

09/2007/N Q-HĐND 
Ngày 18/7/2007 

về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư liên 
phường trên địa bàn quận 6 

25/7/2007 

3 Nghị 
quyết 

01/2008/NQ-HĐND 
Ngày 11/7/2008 

về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung 
xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020 18/7/2008 

4 Nghị 
quyết 

04/2008/NQ-HĐND 
Ngày 17/12/2008 

về quy hoạch lộ giới đường dưới 12 mét (quy 
hoạch hẻm) trên địa bàn quận 6 24/12/2008 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

5 Quyết 
định 

04/2009/QĐ-UBND 
Ngày 19/02/2009 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 6 19/02/2009 

6 Quyết 
định 

17/2009/QĐ-UBND 
Ngày 29/9/2009 

về công bố văn bản còn hiệu lực 29/9/2009 

7 Quyết 
định 

18/2009/QĐ-UBND 
Ngày 29/9/2009 

về công bố văn bản hết hiệu lực 29/9/2009 

8 Quyết 
định 

08/2010/QĐ-UBND 
Ngày 02/11/2010 

về bãi bỏ văn bản 09/11/2010 

9 Quyết 
định 

09/2010/QĐ-UBND 
Ngày 03/11/2010 

về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 10/11/2010 

10 Quyết 
định 

01/2011/QĐ-UBND 
Ngày 06/01/2011 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Quản lý đô thị quận 6 13/01/2011 

11 Quyết 
định 

06/2011/QĐ-UBND 
Ngày 09/6/2011 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Kinh tế quận 6 16/6/2011 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

12 Quyết 
định 

07/2011/QĐ-UBND 
Ngày 11/10/2011 

về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ 
quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận 6 18/10/2011 

13 Quyết 
định 

03/2012/QĐ-UBND 
Ngày 24/7/2012 

về việc phân công quản lý nhà nước đối với các 
tổ chức hội trên địa bàn Quận 6 31/7/2012 

14 Quyết 
định 

01/2014/QĐ-UBND 
Ngày 21/01/2014 

về ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán 
bộ, công chức, viên chức quận 6 28/01/2014 

15 

<̂5 
^
 

u
ị
 02/2014/QĐ-UBND 

Ngày 18/02/2014 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội 
Quản lý trật tự đô thị quận 6 25/02/2014 

16 Quyết 
định 

04/2014/QĐ-UBND 
Ngày 27/8/2014 

về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị 
định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của 
Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân quận 6 với Hội 
Liên hiệp Phụ nữ quận 6 

03/9/2014 

17 Quyết 
định 

02/2015/QĐ-UBND 
Ngày 08/9/2015 

về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thu gom, 
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 
quận 6. 

15/9/2015 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

18 Quyết 
định 

01/2016/QĐ-UBND 
Ngày 05/10/2016 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tư pháp thuộc Uy ban nhân dân quận 6 12/10/2016 

19 Quyết 
định 

01/2017/QĐ-UBND 
Ngày 15/3/2017 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ thuộc Uy ban nhân dân quận 6 22/3/2017 

20 Quyết 
định 

02/2017/QĐ-UBND 
Ngày 22/3/2017 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
văn phòng Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân 
dân quận 6 

31/3/2017 

21 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
Ngày 20/6/2017 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra quận 6 01/7/2017 

22 Quyết 
định 

04/2017/QĐ-UBND 
Ngày 28/7/2017 

về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Uy 
ban nhân dân quận 6 04/8/2017 

23 Quyết 
định 

05/2017/QĐ-UBND 
Ngày 15/12/2017 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uy ban 
nhân dân quận 6 

29/12/2017 

24 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
Ngày 30/3/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uy ban nhân 
dân quận 6 

07/4/2018 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

25 Quyết 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
Ngày 24/8/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

01/9/2018 

26 Quyết 
định 

03/2018/QĐ-UBND 
Ngày 18/10/2018 

về bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban 
hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối 
với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội 
được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động 

26/10/2018 

27 Quyết 
định 

04/2018/QĐ-UBND 
Ngày 25/12/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 02/01/2019 

28 Quyết 
định 

01/2019/QĐ-UBND 
Ngày 18/10/2019 

về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân quận 6 26/10/2019 

29 Quyết 
định 

01/2020/QĐ-UBND 
Ngày 14/4/2020 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 6 

21/4/2020 

30 Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
Ngày 25/5/2020 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 6 

03/6/2020 

On 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

31 Quyết 
định 

03/2020/QĐ-UBND 
Ngày 29/6/2020 

về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân quận 6 06/7/2020 

32 Quyết 
định 

01/2021/QĐ-UBND 
Ngày 08/12/2021 

về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân quận 6 18/12/2021 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


